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Thực trạng người trực tiếp trông coi tại các di tích lịch sử- văn hóa 
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			Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; nhằm khuyến khích, động viên những người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo thực trạng người trông coi, bảo vệ trực tiếp di tích lịch sử- văn hóa đã được xếp hạng, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO
	Trong những năm gần đây, công tác gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng, quan tâm. Để thực hiện hiệu quả, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt và ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (nay là UBND xã, phường) triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cụ thể: Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 39/KH- UBND ngày 04/3/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 quy định về ứng xử văn hóa tại di tích trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 20/5/2025 triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa năm 2024; Kế hoạch số 54/KH- UBND ngày 09/9/2025 Triển khai thực hiện Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 05/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Kết luận số 156-KL/TW ngày 21/5/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 07/5/2026 thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 11/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 Phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo di tích gắn với công nghiệp văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050…
Phối hợp, hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Di sản văn hóa ngày 23/11/2024 và các văn bản liên quan của ngành sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 
II. THỰC TRẠNG 
1. Thực trạng người trông coi, bảo vệ di tích
Với bề dày truyền thống lịch sử lâu đời đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, nơi lưu giữ nhiều di tích có giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật. Hiện Hưng Yên lưu giữ 3.716 di tích, có 06 di tích, khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; có 284 di tích, cụm di tích xếp hạng quốc gia; 892 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh; 2.236 di tích trong danh mục kiểm kê. Hệ thống di tích ở Hưng Yên có sự phong phú về loại hình. Hệ thống di tích ở Hưng Yên có sự phong phú về loại hình, trong đó: Đình (1.205); Đền (477); Chùa (1.198); Nhà thờ họ (355)… là những loại hình di tích có số lượng nhiều nhất. Phần lớn di tích có niên đại lâu đời, gắn với các giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc. Nhiều di tích thờ các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, tướng lĩnh có công với đất nước, như: Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Long Hưng; đền Phù Ủng, xã Phạm Ngũ Lão; Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn; Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Nguyễn Văn Linh; Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; … Nhiều di tích có kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc qua các thời kỳ lịch sử như: di tích quốc gia chùa Hương Lãng (thời Lý), di tích đặc biệt quốc gia chùa Thái Lạc (thời Trần); di tích quốc gia đình An Cố (thời Mạc); Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo, di tích quốc gia đặc biệt Đền An Xá (thời Lê); Khu di tích quốc gia đặc biệt Đa Hòa- Dạ Trạch (thời Nguyễn)... Hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú và đa dạng đã góp phần khẳng định truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của vùng đất này. Đồng thời, đây cũng là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới. Xác định được tầm quan trọng đó, những năm qua công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử đã được các cấp, các ngành quan tâm, cùng với sự tham gia vào cuộc của cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn, tôn tạo chống xuống cấp di tích trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử dân tộc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Để bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa, các địa phương cơ bản đều đã thành lập Ban/tổ quản lý di tích, Ban khánh tiết. Ban Quản lý di tích cấp xã có trách nhiệm quản lý chung các di tích trên địa bàn xã, phường và người trông coi di tích, lực lượng trông coi tại các di tích chủ yếu là những người cao tuổi, tâm huyết, do cộng đồng dân cư cử ra hoặc do Ban quản lý cử. Công việc của họ đòi hỏi túc trực thường xuyên để bảo vệ cổ vật, phòng chống cháy nổ, dọn dẹp vệ sinh và hướng dẫn du khách đến tham quan, chiêm bái. Qua khảo sát và báo cáo từ 73/104 xã, phường trên địa bàn tỉnh, các di tích đã bố trí được người trông coi, nhưng chưa được thường xuyên, cụ thể: tại 03 di tích, khu di tích quốc gia đặc biệt: có 14 người trông coi di tích, có 09 người được hỗ trợ kinh phí (mức cao nhất: 3.000.000đ/người/tháng); tại 203 di tích quốc gia: có 273 người trông coi di tích, có 64 người được hỗ trợ kinh phí (mức cao nhất: 4.500.000đ/người/tháng; mức thấp nhất: 80.000đ/người/tháng); tại 577 di tích xếp hạng cấp tỉnh: có 695 người trông coi di tích, có 44 người được hỗ trợ kinh phí (mức cao nhất: 1.000.000/người/tháng; mức thấp nhất: 100.000đ/người/tháng). Di tích có nhiều người trông coi nhất là 11 người/1 cụm di tích; các di tích khác trung bình có 01-02 người/01 di tích. Số người trông coi tại các di tích được hỗ trợ rất ít và bằng nhiều nguồn khác nhau: từ ngân sách địa phương; trích từ nguồn công đức của di tích hoặc do nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ cho người trông coi không được thường xuyên, một số địa phương hiện tạm dừng chi trả cho người trông coi do nguồn thu từ công đức không đủ. 
(Chi tiết tại phụ lục số kèm theo)
Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động của Ban quản lý di tích cấp cơ sở còn hạn chế, thường chỉ phát huy khi tu bổ di tích hoặc tổ chức lễ hội. Việc quản lý và bảo vệ cũng như phát huy giá trị di tích ở mỗi địa phương được giao phó gần như toàn bộ cho những người trực tiếp trông coi di tích, là các ông từ, bà vãi, thủ  nhang do Ban quản lý di tích cơ sở cử ra, do sư trụ trì của các chùa đảm nhiệm hoặc do tự nguyện. Do đó, trách nhiệm trực tiếp đối với việc bảo vệ, trông coi di tích rất lớn, bao gồm việc đảm bảo an toàn cho di tích, gìn giữ một số lượng lớn di vật, cổ vật và đồ thờ có giá trị, vệ sinh đảm bảo cảnh quan khuôn viên di tích… đòi hỏi những người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích phải có tính tự giác và ý thức trách nhiệm cao. Hiện nay, nhóm đối tượng này chưa có chế độ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nguồn thu nhập không ổn định mà chỉ dựa vào nguồn đóng góp tự nguyện rất thấp từ nhân dân hoặc do nguồn từ công đức chi trả. Điều này dẫn đến khó khăn trong đời sống, không ràng buộc được trách nhiệm pháp lý khi xảy ra mất mát cổ vật hoặc sự cố di tích. Do đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là vô cùng cấp thiết nhằm động viên tinh thần, nâng cao trách nhiệm của người trông coi, góp phần gìn giữ bền vững di sản văn hóa cốt lõi của địa phương.


2. Khó khăn, hạn chế
- Hiện nay, tại các xã/phường trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thành lập được Ban quản lý, Tổ quản lý di tích. Tuy nhiên, hoạt động của Ban, Tổ quản lý di tích tại một số địa phương chưa thường xuyên. Việc quản lý và bảo vệ cũng như phát huy giá trị di tích chưa tốt; thực hiện công tác trông coi còn lỏng lẻo, nhiều nơi phó mặc cho người trực tiếp trông coi di tích.
- Phần lớn di tích có người trực tiếp trông coi nhưng không trực thường xuyên tại di tích (trừ các di tích là chùa có sư trụ trì). Có những di tích chỉ được mở cửa vào những ngày tuần tiết, sóc vọng hoặc lễ hội.
- Các di tích xuống cấp nhiều, độ an toàn của di tích chưa cao, đặc biệt đối với một số di tích cò nhiều cổ vật, bảo vật quốc gia, di vật, đồ thờ tự có giá trị… không được quan tâm, bảo quản đúng dẫn đến bị nấm mốc, mối mọt. 
- Tại nhiều di tích, công tác vệ sinh thực hiện không thường xuyên, nhất là mùa lễ hội; việc chăm sóc, trồng cây tạo cảnh cho sân vườn, khuôn viên chưa được quan tâm.
- Công tác phát huy giá trị di tích chưa hiệu quả, việc hướng dẫn khách tham quan và giới thiệu về di tích chưa được thực hiện bài bản, thường xuyên.
- Chế độ đãi ngộ còn rất thấp, không đồng bộ, ngoại trừ một số ít di tích lớn có nguồn thu từ công đức để trích chi trả, hầu hết người trông coi tại các di tích ở nông thôn chỉ nhận mức hỗ trợ mang tính động viên từ quỹ làng xã hoặc hoàn toàn tự nguyện, không có lương trợ cấp hàng tháng.
- Đội ngũ người trực tiếp trông coi di tích hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu về sức khỏe, thiếu kiến thức về bảo vệ và phát huy giá trị di sản: Đội ngũ này chủ yếu quản lý bằng kinh nghiệm dân gian, thiếu kiến thức khoa học về bảo quản hiện vật, kỹ năng xử lý phòng cháy chữa cháy chuyên sâu; người trông coi lớn tuổi gặp hạn chế về sức khỏe khi phải trực đêm. Việc thu hút thế hệ trẻ kế cận tham gia công tác này gặp nhiều thách thức do áp lực kinh tế.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI
- Đề nghị UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Luật Di sản văn hóa năm 2024; Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, di tích lịch sử. Lựa chọn những loại hình di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc để lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng hằng năm.
- Đầu tư tu bổ, tôn tạo một số di tích trọng điểm liên quan đến di sản nhằm thúc đẩy khai thác phát triển du lịch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với ban quản lý các di tích đặc biệt là các di tích đã được xếp hạng.
- Đưa nội dung về công tác bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử trở thành nội dung chính khóa trong các chương trình giáo dục; tạo sân chơi về các chủ đề liên quan đến việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.
- Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; mở các lớp tập huấn đào tạo đội ngũ trông coi, bảo vệ di tích cập nhật kiến thức mới phù hợp, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực đảm nhiệm chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm bảo đảm công bằng, thống nhất, động viên lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ di sản văn hóa, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ những di sản văn hóa truyền thống của địa phương, dân tộc. 
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Từ thực trạng người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa và từ thực tiễn quản lý di tích trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập; đồng thời bảo đảm công bằng, thống nhất, động viên lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là cần thiết, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của địa phương. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ để tổ chức thực hiện chính sách trên toàn tỉnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.


	Nơi nhận:
- Như trên;	
- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc Sở Đ/c Huân;
- Lưu: VT.
	       KT.GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC 





       Đào Mạnh Huân
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		                    PHỤC LỤC 	
      Thống kế số lượng người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích trên địa bàn 

    (Kèm theo Báo cáo số:          /BC- SVHTTDL ngày       tháng     năm 2026
                               của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


	TT
I
	Tên di tích 

	Tên xã/phường
	Số lượng người trông coi DT
(số người/di tích)
	Mức hỗ trợ 
  

	Nguồn kinh phí được hưởng
	Đề xuất, kiến nghị

	
	
	
	
	Đã được hưởng 
	Chưa được hưởng
	
	

	I
	Di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt 
	
	
	
	
	
	

	1
	Chùa Thái Lạc
	Như Quỳnh
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí 

	2
	Đền Hóa Dạ Trạch- đền Triệu Việt Vương
	Triệu Việt Vương

	08
	1.000.000đ/ng/tháng
	x
	tiền công đức của di tích
	Hỗ trợ kinh phí

	
	Đền Đa Hòa (CĐTTD)
	Mễ Sở
	01
	3.000.000/ng/tháng
	
	Quỹ Ban QLDT
	Hỗ trợ kinh phí

	3
	Đền An Xá 
	Hoàng Hoa Thám
	04
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	Tổng
	14
	09
	
	
	Hỗ trợ kinh phí

	II
	Di tích cấp Quốc gia 
	
	
	
	
	
	

	1
	Đình Cả (Bình Trật)
	Bình Nguyên
	01
	
	
	NS địa phương
	Hỗ trợ kinh phí

	2
	Đình Phủ Điềm
	Tiên Hoa
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	3
	Đình An Tào
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	4
	Đền Bái Khê
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	5
	Đền Tống Trân
	Tống Trân
	01
	2.000.000đ/ng/tháng
	
	BQL Di tích
	Hỗ trợ kinh phí 

	6
	Địa điểm Cây Đa và Đền Thờ La Tiến
	
	01
	1.500.000/ng/tháng
	
	BQL Di tích
	Hỗ trợ kinh phí

	7
	Bệ đá chùa Trà Dương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	8
	Đền Lê Xá 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	9
	Đình Nghĩa Vũ
	Quang Hưng
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí 

	10
	Miếu Mái chùa Dưỡng Phú
	Lương Bằng
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	11
	Đền Mụa
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	12
	Đình Đồng Lý
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí 

	13
	Miếu Hai thôn
	Vạn Xuân

	
01
	1.000.000/ng/thángTạm dừng. Kinh phí thu không đáp ứng được
	
	Từ tiền Công đức di tích
	Hỗ trợ kinh phí

	14
	Đình Mỹ Bổng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	15
	Đền Hương Đường và Lăng mộ Bà Quế Hoa
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí 

	15
	Đình, Chùa Từ Hồ
	Việt Yên
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	16
	Đình Bình Phú
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	17
	Đình Thanh Xá
	
	01
	200.000đ/ng/tháng
	
	UBND xã Việt Cường (cũ) hỗ trợ
	Hỗ trợ kinh phí

	18
	Lăng và đền thờ Doãn Nỗ
	Tân Hưng
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	19
	Đền Phủ Vị
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	20
	Đình Nho Lâm, đình Thanh Giám 
	Đồng Châu
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí 

	21
	Chùa Pháp Vân 
	Lạc Đạo
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	22
	Chùa Hương Lãng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	23
	
Đình Lưu
	
Bắc Đông Hưng
	

	01
	
	
x
	
	Hỗ trợ kinh phí 

	24
	Đình, Chùa, Miếu Bình Cách
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	25
	Miếu Chính
	Thái Thụy
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	26
	Đền Cả
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí 

	27
	Miếu Ba Thôn và Chùa Hưng Quốc
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	28
	Địa điểm Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	29
	Đình, đền Bồng Điền
	Tân Thuận
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	30
	Đình, chùa Bách Tính
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí 

	31
	Nhà lưu niệm Nguyễn Kim Nho (gồm từ đường, chùa Từ Vân và phần mộ)
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	32
	Đền Phù Ủng
	Phạm Ngũ Lão

	06
	
	03
	NS xã
	Hỗ trợ kinh phí

	33
	Đình Đào Quạt
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	34
	Đình Tiên Kiều
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	35
	Đình Đào xá (đình Thượng)
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	36
	Chùa Lạc Thủy 
	Khoái Châu
	01
	500.000đ/ng/tháng
	
	NS xã
	Hỗ trợ kinh phí

	37
	Đình Ngọc Nha Thượng
	
	01
	500.000đ/ng/tháng
	
	NS xã
	

	38
	Đình, Chùa Bối Khê
	
	02
	500.000đ/ng/tháng
	
	NS xã
	

	39
	Đền Hậu
	
	01
	500.000đ/ng/tháng
	
	NS xã
	

	40
	Đền Thông Quan Hạ
	
	01
	500.000đ/ng/tháng
	
	NS xã
	

	41
	Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Nam Cường
	01
	4.500.000đ/ng/tháng
	
	NS Xã
	Hỗ trợ kinh phí

	42
	Miếu Bắc
	Đông Hưng
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	43
	Làng kháng chiến Nguyên Xá và nghĩa Nghĩa trang liệt sỹ Đông Hưng
	
	01
	3.800.000/ng/tháng
	
	NS Xã
	Hỗ trợ kinh phí

	44
	Chùa Đọ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	45
	Đình Tầu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	46
	Đình cổ dũng, đền nghè
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	47
	Đình Lịch Động
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	48
	Từ đường phạm huy Quang
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	49
	Nhà Lưu niệm Phạm Thế Hiển (bao gồmTừ đường và phần mộ Phạm Thế Hiển)
	Nam Thụy Anh
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	50
	Địa điểm Hành Cung Lỗ Giang
	Hồng Minh
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	51
	Đình, đền Thanh Lãng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	52
	Đình Xuân Lôi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	53
	Đình Cổ Trai
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	54
	Đình Thọ Phú
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	55
	Đình Thanh Sầm
	Nghĩa Dân
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	56
	Đình An Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	57
	Chùa An Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	58
	Đình Thổ Cầu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	59
	Đình, Đền, Chùa Ngô Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	60
	Đình Đào Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	61
	Đền Đào Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	62
	Đền Hệ
	Tây Thụy Anh
	07
	60.000đ/ng/ngày
	
	Tiền công đức dt
	Hỗ trợ kinh phí

	63
	Đình Lạng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	64
	Đình An Tiêm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	65
	Khu tưởng niệm ngày 21/10/1966 tại trường cấp 2 Thụy dân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	66
	Khu lưu niệm Tô Hiệu
	Nghĩa Trụ
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	67
	Địa điểm Lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	68
	Đình Nhân Vực
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	69
	Đình Ngọc Bộ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	70
	Đền, Chùa Cầu Báu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	71
	Đình Ngu Nhuế
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	72
	Đền, Chùa Khúc Lộng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	73
	Đình Như Phượng Hạ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	74
	Nhà Lưu niệm Bùi Viện (gồm Từ đường và phần mộ)
	Tiền Hải
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	75
	Khu lưu niệm Văn thân yêu nước Ngô Quang Bích
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	76
	Đình Ngoại Đê (Nguyễn Công Trứ)
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	77
	Chùa Trung, Mả Bụt
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	78
	Lăng tưởng niệm Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	79
	Đình Tiểu Hoàng, Đình Ngoại Đê và lăng tưởng niệm Nguyễn Công Trứ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	80
	Đình – Đền – Bến Tượng A Sào
	A Sào
	11
	3.700.000đ/ng/tháng
	
	Nguồn XHH từ công đức vào di tích
	Hỗ trợ kinh phí

	81
	Đền Lộng Khê
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	82
	Đình Hiệp Lực
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	83
	Đình, chùa Nguyễn Xá
	Mỹ Hào
	02
	4.000.000đ/ng/năm
(chùa Nguyễn Xá chưa được hỗ trợ)
	

     x
	Từ Quỹ Tổ dân phố
	Hỗ trợ kinh phí

	84
	Đình Lỗ Xá
	
	01
	12.000.000đ/ng/năm
	
	Từ Quỹ Tổ dân phố
	Hỗ trợ kinh phí

	85
	Đình Bần
	
	01
	6.000.000đ/ng/năm
	
	Từ Tiền Công đức
	Hỗ trợ kinh phí

	86
	Chùa Bình Tân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	87
	Đình Cẩm Quan
	
	01
	8.400.000đ/ng/năm
	
	Từ Quỹ Tổ dân phố
	Hỗ trợ kinh phí

	88
	Đình Vĩnh Phúc
	Quỳnh An
	02
	500.000đ/ng/tháng
	
	NS địa phương
	Hỗ trợ kinh phí

	89
	Quẩn thể làng Nôm
	 Đại Đồng
	02
	3.000.000đ/ng/năm (di tích đình Đại Đồng). 
Di tich chùa Nôm chưa được hỗ trợ
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	90
	Đình Đại Từ
	
	04
	Trông coi thường xuyên hàng ngày được hỗ trợ 1.000.000đ/ng/tháng; 03 người hỗ trợ trông coi luân phiên được hỗ trợ 800.000đ/ng/năm
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	91
	Đình Phả Lê
	
	01
	2.200.000đ/ng/năm
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	92
	Đình Mễ Đậu
	
	02
	- 01 người trông coi chính, được hỗ trợ 5.000.000đ/ngnăm.
- 01 người hỗ trợ, được hỗ trợ 4.400.000đ/ng/năm
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	93
	Đình Đồng Chung
	
	01
	3.200.000đ/ng/năm
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	94
	Đình Sầm Khúc
	
	01
	2.500.000đ/ng/năm
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	95
	Từ đường Hoàng Công chất
	P Vũ Phúc
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	96
	Chùa Phú Thị
	Mễ Sở
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	97
	Chùa Mễ Sở
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	98
	Đền, chùa Nhạn Tháp
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	99
	Đình Dương Liệt
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	100
	Đền Thiết Trụ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	101
	Đình Son
	Bình Thanh
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	102
	Đình Dũng Thúy
	Vũ Thư
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	103
	Đình tổ, Nhà thờ họ Tạ và Chùa Thư Điền
	Ái Quốc
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	104
	Khu Lưu niệm danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn (gồm nơi sinh, từ đường, hồ Lê Quý và phần mộ phụ thân Lê Quý Đôn)
	Lê Quý Đôn
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	105
	Đình Nho Lâm
	P Đường Hào
	01
	3.600.000đ/ng/năm
	
	Từ quỹ của TDP
	Hỗ trợ kinh phí

	106
	Chùa Xuân Nhân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	107
	Chùa Thứa 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	108
	Khu di tích Nguyễn Thiện Thuật
	
	01
	48.000.000đ/ng/năm
	
	Từ quỹ của TDP
	Hỗ trợ kinh phí

	109
	Đình Lai Vi
	Kiến Xương
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	110
	Đình Thượng Phúc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	111
	Miếu Trà Đoài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	112
	Đình Quán
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	113
	Đền Năm Thôn
	Nguyễn Du
	   01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	114
	Đình Thụy Trang
	Yên Mỹ



	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	115
	Đình Hoan Ái
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	116
	Đình Tử Đông
	
	   02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	117
	Đình Ngoại 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	118
	Đình Cảnh Lâm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	119
	Đình Thổ Cốc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	120
	Đình Trai Trang
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	121
	Chùa Nghĩa Lộ 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	122
	Đình, đền, chùa Thượng Bùi
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	123
	Đền Tân La
	Phường Sơn Nam

Như Quỳnh

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	124
	Đình Bồng Châu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	125
	Đình Thái Lạc
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	126
	Đền Ghênh
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	127
	Chùa Ông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	128
	Chùa Vĩnh Thái
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	129
	Lăng Từ vũ 
	
	   02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	130
	Đình Hành Lạc
	
	    02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	131
	Đình Ất, chùa Hành Lạc
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	132
	Đền – Chùa Thọ Quang
	Đức Hợp
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	133
	Đình Đồng Hạ
	
	01
	Được hỗ trợ 1 năm 2024 (200.000/tháng)
	
	Kinh phí UBNDxã Đức Hợp cũ
	Hỗ trợ kinh phí

	134
	Đình Phú Khê
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	135
	Đền Đức Thánh Cả
	
	01
	500.000/ng/tháng 
	
	Tiền công đức vào Đền
	Hỗ trợ kinh phí

	136
	Đình Thọ Nham Hạ
	
	01
	1.000.000/ng/tháng
	
	Tiền công đức vào Đình
	Hỗ trợ kinh phí

	137
	Đền Triều Dương
	Tiên Lữ
	01
	
	x
	
	

	138
	Đình, Đền, Chùa Hải Yến
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	139
	Chùa Triều Dương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	140
	Đình Mai Viên
	Hiệp Cường

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	141
	Đình Phán Thủy
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	142
	Đình Mai Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	143
	Lăng và đền Vũ Tiên Công
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	144
	Chùa Trà Lâm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	145
	Đình Thanh Cù
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	146
	Đình Duyên Yên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	147
	Chùa Phương Tòng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	148
	Đình, Chùa Đống Long
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	149
	Đình Ninh Phúc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	150
	Đình Phục Lễ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	151
	Đình, Miếu Hậu Trung, Miếu Hậu Thượng
	Tiên Hưng
	02
	3.000.000đ/ng/năm
	
	Ngân sách địa phương
	Hỗ trợ kinh phí

	152
	Lăng Thái Bảo
	
	02
	60.000.000/ng/năm
	
	Ngân sách xã hội hóa
	Hỗ trợ kinh phí

	153
	Từ Đừng Lương Quý Chính, Lăng mộ Lương Quy Chính
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	154
	Địa điểm Lưu niệm Nguyễn Sơn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	155
	Đình Khả
	Diên Hà
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	156
	Đình Bùi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	157
	Đình, đền, chùa Đào Đặng
	P Phố Hiến
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	158
	Đền Đào Nương 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	159
	Đình, chùa Phạm Xá
	Hoàn Long
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	160
	Đình Đại Hạnh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	161
	Đình Tráng Vũ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	162
	Đình Xuân Tràng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	163
	Đền Mão Đông, đền Gạo Bắc
	Hồng Quang
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	164
	Đình, Đền Mão Cầu
	
	02
	150.000 đ/ng/tháng
	
	Nguồn thu của di tích
	Hỗ trợ kinh phí

	165
	Đình Đanh Xá
	
	04
	3.000.000đ/ng/năm
	
	Nguồn thu của di tích
	Hỗ trợ kinh phí

	166
	Đền Trà Phương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	167
	Đền Công Luận
	


Văn Giang
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	168
	Đình Đa Ngưu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	169
	Đình Nhân Nội
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	170
	Đền Nhuế Dương
	Chí Minh
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	171
	Đình Nhuế Dương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	172
	Đình Quan Xuyên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	173
	Đền Hương Quất
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	174
	Đền Sài Thị
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	175
	Đền Đại Quan
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	176
	Đền, chùa Cót
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	177
	Chùa Thuần Lễ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	178
	Đình Phong Cốc 
	P Thượng Hồng
	01
	700.000đ/ng/tháng
	
	Từ Tiền Công đức
	Hỗ trợ kinh phí

	179
	Đình Bùi Bồng 
	
	01
	400.000đ/ng/năm
	
	
	Hỗ trợ kinh phí

	180
	Đình Mão Chinh 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	181
	Từ Giành
	Bắc Thụy Anh
	01
	150.000/ng/tháng
	
	UBND xã

	Hỗ trợ kinh phí

	182
	Từ và Chùa Hoành Sơn
	
	02
	150.000/ng/tháng
	
	
	Hỗ trợ kinh phí

	183
	Đình Thuận An
	Thư Vũ
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	184
	Chùa Cần Tu
	P Trà Lý
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	185
	Đình Tống Thỏ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	185
	Đền Nhân Vũ 
	Nguyễn Trãi
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	187
	Đền, chùa Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	188
	Đền Hét
	Thái Ninh

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	189
	Đình Tử Các
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	190
	Đình Các Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	191
	Đình Bích Đoài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	192
	Đình Cửu Cao
	 Phụng Công
	01
	1.000.000đ/ng/tháng
	
	Nguồn công đức của nhân dân

	Hỗ trợ kinh phí

	193
	Đình Triệu Đà
	
	02
	1.000.000đ/ng/tháng
	
	
	Hỗ trợ kinh phí

	194
	Đền Ngò, đình Đầu 
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	195
	Đình Luật Nội, đình Luật Ngoại
	Quang Lịch
	04
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	196
	Đình Đanh Xá
	 Ân Thi
	01
	500.000/ng/tháng
	
	Ngân sách xã
	Hỗ trợ kinh phí

	197
	Nhà thờ họ Đỗ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	198
	Đình An Dân
	Triệu Việt Vương





	01
	700.000đ/ng/tháng
	
	Nguồn kinh phí của xã chi trả
	Hỗ trợ kinh phí

	199
	Văn Chỉ Bình Dân
	
	01
	700.000đ/ng/tháng
	
	Nguồn kinh phí của xã chi trả
	Hỗ trợ kinh phí

	200
	Lăng Nguyễn Bá Khanh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	201
	Đình Trung
	
	01
	1.000.000đ/ng/năm
	
	Nguồn kinh phí từ tiền công đức chi trả
	Hỗ trợ kinh phí

	202
	Đền Hàm Tử
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	203
	Đình Dương Trạch
	
	01
	700.000đ/ng/tháng
	
	Nguồn kinh phí của xã chi trả
	Hỗ trợ kinh phí

	                                              Tổng
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	II1
	Di tích cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí

	1
	Chùa Hồng Ân
	Bình Nguyên

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	2
	Đình, Chùa làng An Trạch
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	3
	Chùa Bóng (chùa Sùng Nghiêm)
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	4
	Miếu Ông (Đền Linh Ứng)
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	5
	Đình Miếu làng An Cơ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	6
	Miếu làng Tử Tế
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	7
	Chùa Long Khánh
	Nam Tiền Hải

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	8
	Chùa Linh Quang 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	9
	Chùa Kim Đô
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	10
	Chùa Tây (Tây Quang Tự)
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	11
	Đền thờ An Dương Vương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	12
	Từ đường Trần Xuân Sắc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	13
	Đình Phú Lâm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	14
	Đình Đông Biên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	15
	Đình Vàng
	Ngọc Lâm







	0
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	16
	Đình, Miếu Vạn Niên
	
	0
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	17
	Địa điểm lưu niệm hoàng giáp Đào Nguyên Phổ
	
	0
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	18
	Đình Đông Châu
	
	0
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	19
	Đình Bương Thượng
	
	0
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	20
	Đình Bương Hạ
	
	0
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	21
	Đình Mai Xá
	Tiên Hoa
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	22
	Đền Đức Thánh Cả
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	23
	Đình Đặng Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	24
	 Đậu Tam Đa 
	Tống Trân
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	25
	Nhà thờ Tiến Sỹ Doãn Mậu Đàm 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	26
	Đình La Tiến 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	27
	Đình Võng Phan 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	28
	Đình, Chùa Viên Quang
	Quang Hưng
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	29
	Đình Quang Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	30
	Đình, Chùa Phú Mỹ
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	31
	Đình Thọ Lão
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	32
	Đình, Chùa Ngũ Lão
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	33
	Đình, Chùa, Miếu Tần Tranh,
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	34
	Chùa Sậy
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	35
	Đình, Chùa, Miếu Tống Xá
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	36
	Đình, Chùa, Phủ Phan Xá
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	37
	Đình, Chùa, Miếu Hạ Cát
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	38
	Đình Trần Thượng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	39
	Đình Tạ Trung
	Lương Bằng

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	40
	Đền Thọ Vực 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	41
	Đình Dưỡng Phú
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	42
	Nhà thờ Họ Nguyễn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	43
	Đình Mát
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	44
	Đình Giang
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	45
	Đình Tiên Quán
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	46
	Chùa Đồng Lý 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	47
	Chùa Động Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	48
	Đình, đền, chùa Lương Hội
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	49
	Đình, Phủ Mỹ Cơ
	Vạn Xuân
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	50
	Miếu Phú Chử
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	51
	Đình Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	52
	Miếu Lộc Điền
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	53
	Miếu Hữu Lộc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	54
	Miếu Cảo
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	55
	Chùa Thanh Hương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	56
	Chùa Đồng Đại
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	57
	Đền Thánh Quận
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	58
	Đình Gia Lạc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	59
	Đình Thượng Hộ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	60
	Đình, chùa Dũng Thượng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	61
	Đền Thờ Phạm Quốc Chiêu
	 Việt Yên

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	62
	Đình Châu Xá
	
		01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	63
	Nhà Thờ Họ Hoàng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	64
	Đền, chùa, miếu Thụy Lân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	65
	Đình Long Vỹ
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	66
	Đình Hòa Nhu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	67
	Đình Khóa Nhu
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	68
	Đền Mỹ Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	69
	Đình Quảng Uyên
	
	01


	10.000.000/ng/năm

	
	Từ tiền công đức hằng năm của di tích
	Hỗ trợ kinh phí

	70
	[bookmark: _Hlk204244550]Đình, chùa Nhị Mễ Thượng
	
	3 
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	71
	Đình Phương Trù
	Châu Ninh

	02
	500.000đ/ng/tháng
	
	Nguồn công đức tại Đình
	Hỗ trợ kinh phí

	72
	Đền Ngự Dội
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	73
	Đình Tử Lý
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	74
	Đình Nội Doanh 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	75
	Đền Quan Trấn Bắc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	76
	Đình Phù Sa Thượng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	77
	Chùa Phù Sa 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	78
	Đình Mạn Trù Châu
	
	01
	1.000.000đ/ng/tháng
	
	Nguồn công đức tại Đình
	Hỗ trợ kinh phí

	79
	Đình, Đền, Lăng mộ Lê Như Hổ
	Tân Hưng
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	80
	Đình Thống Nhất
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	81
	Đình Tất Viên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	82
	Miếu Nội Lăng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	83
	Đình Thượng 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	84
	Đình Nễ Châu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	85
	Đình Cổ Lão 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	86
	Đình Thượng (Đình Tiền Phong)
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	87
	Đền Cửa Lân
	Đồng Châu
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	88
	Chùa Minh Châu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	89
	Đình Tân Lạc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	90
	Đình Đông Hoàng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	91
	Miếu Mỹ Đức
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	92
	Nhà thờ Trạng nguyên Dương Phúc Tư
	Lạc Đạo
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	93
	Đền Từ Vũ thờ tiến sĩ Dương Công Thụ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	94
	Đình Ngọc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	95
	Đình Trịnh Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	96
	Đình Cát Ngoài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	97
	Đình Hoàng Nha
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	98
	Đình Thanh Đặng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	99
	Đình Đoan Khê
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	100
	
Đình Quốc Tuấn
	
Bắc Đông Hưng

	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	101
	Đình Hoành Từ
	
	
01
	
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	102
	Miếu Thân Thượng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	103
	Đền, chùa Xuân Thọ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	104
	Đền Thượng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	105
	Đình-Chùa làng Ngoại Trình
	Thái Thụy
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	106
	Đình, Miếu làng Ô Trình
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	107
	
Từ Trung, đình Đoài, chùa Trà Hồi
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	108
	Đình Đông, chùa Đông Linh
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	109
	Đền Mai Diêm
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	110
	Từ đường họ Trần
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	111
	Đền thờ Bà chúa muối
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	112
	Chùa Đại An
	Tân Thuận

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	113
	Đình Phú Lễ
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	114
	Đình, chùa La Điền
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	115
	Đình, đền, chùa làng Tăng Bồng
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	116
	Đình Ngoài Trà Khê
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	117
	Đình Trong Trà Khê
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	118
	Chùa Phúc Tâm
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	119
	Phủ Mẫu Trà Khê
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	120
	Từ đường Họ Phạm Văn chi 2
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	121
	Từ đường Trịnh Văn
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	122
	Miếu Vua Bà
	
	
01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	123
	Đình, chùa An Khải
	Phạm Ngũ Lão

	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	124
	Đình - chùa Nhuệ Giang
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	125
	Đình Nhân Đòng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	126
	Đình Phần Dương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	127
	Đền Phần Dương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	128
	Đình Cả 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	129
	Đình - chùa Huệ Lai
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	130
	Nhà thờ họ Bùi (chi 3 ngành 4)
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	131
	Đền Vĩnh Truyền
	Hưng Hà
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	132
	Đình Trang
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	133
	Đình Ninh Thôn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	134
	Đình Thượng Ngạn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	135
	Đình, chùa Hợp Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	136
	Đình, chùa Hoành Mỹ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	137
	Đền Đồng Hàn
	
	01
	1.2 triệu đồng/năm
	
	Cơ sở thôn
	Hỗ trợ kinh phí

	138
	Đình Trung
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	139
	Đền Khoai Đồng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	140
	Đình làng Mỹ Lương
	
	01
	1.5 triệu đồng/năm
	
	Cơ sở thôn
	Hỗ trợ kinh phí

	141
	Chùa Đống Kim Sơn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	142
	Chùa Đồng Lạc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	143
	Đình Phú Hòa
	Khoái Châu
	01
	500.000đ/ng/tháng
	
	NS xã chi trả
	Hỗ trợ kinh phí
Hỗ trợ kinh phí
Hỗ trợ kinh phí
Hỗ trợ kinh phí
Hỗ trợ kinh phí

	144
	Miếu Dạ Trạch
	
	01
	500.000đ/ng/tháng
	
	
	

	145
	Đền, Chùa, Miếu Tiểu Quan
	
	02
	500.000đ/ng/tháng
	
	
	

	146
	Đình Tiểu Quan
	
	01
	500.000đ/ng/tháng
	
	
	

	147
	Đình Vinh Quang
	
	01
	500.000đ/ng/tháng
	
	
	

	148
	Đền Trần Hưng Đạo
	Nam Cường

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	149
	Đình Rưỡng Trực và miếu Hoàng Giáp
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	150
	Đình Thanh Châu 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	151
	Đình, chùa Nam Đồng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	152
	Đình, Đền Thủ Chính
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	153
	Đình Hữu Vi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	154
	Đình làng Hợp Châu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	155
	Đình Thiện Tường
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	156
	Đền thờ, từ đường, lăng mộ tổ nghề bánh cáy
	Đông Hưng
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	157
	Đền Thánh Mẫu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	158
	Chùa Quai
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	159
	Đền Rò
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	160
	Đình làng Đào Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	161
	Đình Cũ
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	162
	Đình Thuần Túy
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	163
	Miếu Đạt
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	164
	Từ đường chi họ Bùi Văn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	165
	Từ đường họ Vũ Gia
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	166
	Từ đường họ Mai Quý
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	167
	Đền Bảo Châu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	168
	Đình làng Đồng Lệ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	169
	Từ đường họ Phạm Xuân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	170
	Chùa Giống (Quang long tự)
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	171
	Chùa Long Bối 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	172
	Đình Long Bối
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	173
	Đình Phong Lôi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	174
	Chùa Báo Ân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	175
	Miếu, chùa Phong Lôi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	176
	Từ đường Bảng Nhãn Chu Hinh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	177
	Từ đường Phạm Thế Húc
	Nam Thụy Anh
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	178
	Đình Đồng Hòa
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	179
	Đền làng Đông Hồ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	180
	Đền Hóa Tài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	181
	Đình làng, Miếu làng lễ Củ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	182
	Đền Vô Hối
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	183
	Đình làng Vô Hối
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	184
	Chùa Vô Hối
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	185
	Trường Vị Sỹ
	Hồng Minh

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	186
	Đình Nhuệ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	187
	Đền Vân Đài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	188
	Đình, chùa Đồng Lâm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	189
	Đình Tịnh Xuyên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	190
	Chùa Xuân Lôi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	191
	Đình Thượng Lãng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	192
	Đình Duyên Lãng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	193
	Chùa Thanh Sầm
	Nghĩa Dân
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	194
	Miếu, chùa Đào Xá
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	195
	Nhà thờ họ Đào 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	196
	Nhà thờ họ Đào Quý
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	197
	Đình, chùa Vĩnh Hậu
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	198
	Đền Miếu và Đền Cả
	Tây Thụy Anh
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	199
	Đình Chính
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	200
	Từ Đường họ Nguyễn Duy
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	201
	Miếu Đồng Tỉnh
	Nghĩa Trụ 
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	202
	Đình Thượng Tân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	203
	Đình Hạ Tân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	204
	Đình, Chùa Sở Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	205
	Đình - Chùa - Miếu Du Tràng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	206
	Đền Nhân Vực
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	207
	Đình Phúc Thọ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	208
	Đình, Chùa Ngọc Động
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	209
	Đình Lại Ốc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	210
	Đình, chùa Nhân Vực
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	211
	Đình Chiều Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	212
	Đình Đông Khúc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	213
	Đình Tiền
	Tiền Hải

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	214
	Đình Hậu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	215
	Chùa Đường
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	216
	Nhà thờ họ Trần
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	217
	Từ đường họ Vũ    
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	218
	Nhà thờ họ Phạm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	219
	Từ đường họ Chu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	220
	Miếu Nội Hon
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	221
	Nhà lưu niệm đồng chí Vũ Trọng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	222
	Đình Đại Hữu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	223
	Từ đường Tiến sĩ Hoàng Vinh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	224
	Từ đường họ Ngô
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	225
	Đình Tam Đồng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	226
	Đình Lạc Thành
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	227
	Đình Vĩnh Ninh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	228
	Đình Đông Biên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	229
	Đình Phú Lâm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	230
	Đền Bắc Lương Phú
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	231
	Chùa Lộng Khê
	 A Sào
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	232
	Đình An Quý
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	233
	Chùa Am Qua
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	234
	Đình Vũ Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	235
	Đền Đồng Tâm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	236
	Đình Tây, Chùa Hội
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	237
	Đình Vược
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	238
	Đình Me Thượng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	239
	Đình Me Hạ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	240
	Đình Me Trung
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	241
	Từ đường họ Chu Công
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	242
	Từ đường họ Ngô Trọng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	243
	Từ đường họ Nguyễn Quốc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	244
	Đình Cẩm Sơn
	P Mỹ Hào
	01
	2.400.000đ/ng/năm
	
	Từ Tiền Công đức
	Hỗ trợ kinh phí

	245
	Đình An Tháp
	
	01
	3.000.000đ/ng/năm
	
	Từ Quỹ của TDP
	Hỗ trợ kinh phí

	246
	Đình Yên Tập
	
	01
	9.000.000đ/ng/năm
	
	Từ Tiền Công đức
	Hỗ trợ kinh phí

	247
	Đình Yên Xá
	
	01
	4.800.000đ/ng/năm
	
	Từ Quỹ của TDP
	Hỗ trợ kinh phí

	248
	Đình, chùa Hoàng Lê
	
	02
	6.000.000đ/ng/năm
(Chùa chưa được hỗ trợ)
	
	Từ Quỹ của TDP
	Hỗ trợ kinh phí

	249
	Đình, chùa Nghĩa Trang
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	250
	Đình Phú Đa
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	251
	Đình, chùa Tiên xá 2
	
	02
	2.500.000đ/ng/năm
	
	Từ Quỹ của TDP
	Hỗ trợ kinh phí

	252
	Nghè thôn Tiên Xá 1
	
	01
	1.000.000đ/ng/năm
	
	Từ Quỹ của TDP
	Hỗ trợ kinh phí

	253
	Chùa Cổ Tiết
	 Quỳnh An
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	254
	Đình, Miếu Cổ Tiết
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	255
	Đền Tứ Phủ
	
	01
	300.000đ/ng/tháng
	
	NS địa phương
	Hỗ trợ kinh phí

	256
	Đền Đợi
	
	01
	2.500.000đ/ng/tháng
	
	
	Hỗ trợ kinh phí

	257
	Đền Mẫu thôn An Vỵ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	258
	Đền Quan Đệ Nhị
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	259
	Miếu A Mễ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	260
	Đình Nam Đài 
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	261
	Đình Ngọc Chi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	262
	Đình Cự Đình
	Đại Đồng
	01
	3.500.000đ/ng/năm
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	263
	Nhà thờ Tổ họ Đặng và Phái Đình Hầu Đặng Duy Thiều
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	264
	Đình Thanh Miếu
	
	01
	3.000.000đ/ng/năm
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	265
	Nghè Văn Ổ
	
	03
	- Trông coi hàng ngày được hỗ trợ 8.000.000đ/ng/năm
- 02 người hỗ trợ trông coi, được hỗ trợ 2.000.000đ/ng/năm
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	266
	Đình - Chùa Thục Cầu


	
	01
	4.000.000đ/ng/năm
	
	Nhân dân đóng góp
	Hỗ trợ kinh phí

	267
	Miếu Thôn Thái
	P Vũ Phúc
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	268
	Đình, chùa Ngô Xá
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	269
	Đình, chùa Thanh Miếu
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	270
	Từ đường Phạm Tư Trực
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	271
	Đền Sáo, miếu họ Đinh
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	272
	Đình Sâm Khố
	 Mễ Sở
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	273
	Nhà thờ họ Giang
	
	01
	
	
	
	

	274
	Đình Phù Liệt
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	275
	Đình Tầm Tang
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	276
	Đền Phú Trạch
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	277
	Đình Hữu Tiệm 
	Bình Thanh
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	278
	Đình Cao Mại Nhân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	279
	Miếu Nguyệt Giám
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	280
	Đình làng Nguyệt Giám
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	281
	Đền Lập Ấp
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	282
	Đình Đa Cốc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	283
	Đình Nghĩa Môn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	284
	Đền Đông, đền Nam
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	285
	Từ đường họ Trần
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	286
	Từ đường Phan Văn Đễ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	287
	Đền Son
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	288
	Đình Lập Ấp
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	289
	Đình Vô Ngại Thái
	Vũ Thư
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	290
	Miếu và Từ đường họ Nguyễn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	291
	Đình, Đền Thượng Điền
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	292
	Miếu Ông làng Nguyễn Khê
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	293
	Miếu bà Bà làng Nguyễn Khê
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	294
	Đình Hội
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	295
	Đền, chùa Phượng Vũ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	296
	Chùa Khê Kiều
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	297
	Đình La Uyên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	298
	Đình, Miếu Huyền Sỹ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	299
	Từ đường họ Ngô 
	Ái Quốc
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	300
	Từ đường cụ Ngô Duy Triệu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	301
	Đình Diêm Trì
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	302
	Đình Phương Lưu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	303
	Từ đường họ Phạm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	304
	Miếu Lộc Thọ
	Lê Quý Đôn
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	305
	Đình, đền Bùi Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	306
	Chùa Đìa 
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	307
	Từ đường họ Trần Ích
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	308
	Từ đường họ Nguyễn Văn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	309
	Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	310
	Đình Phụng Công
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	311
	Đình Kiều Trai
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	312
	Đình Cao Tháp
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	313
	Đình, đền, chùa thanh Nga
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	314
	Đình Long Đằng
	Đường Hào






	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	315
	Đình Đào Du
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	316
	Đình Nghĩa Lộ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	317
	Đình Ngọc Lập
	
	01
	3.000.000đ/ng/năm
	
	Từ Quỹ của Tổ dân phố
	Hỗ trợ kinh phí

	318
	Địa điểm thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của thị xã Mỹ Hào
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	319
	Nhà Lưu niệm nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên - liệt sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang)
	
	01
	14.400.000đ/ng/năm

	
	Từ Quỹ của Tổ dân phố
	Hỗ trợ kinh phí

	320
	Chùa Bà Đề
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	321
	Chùa Bà Dề
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	322
	Từ đường Trương Đăng Quỹ
	Kiến Xương
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	323
	Đình Trà Xương Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	324
	Đình, chùa Lai Thành
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	325
	Đình, chùa Phú Mỹ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	326
	Đình Ngái
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	327
	Từ đường Trần Ngọc Dư
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	328
	Đình Cao Mại Đoài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	329
	Chùa Lai Vi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	330
	Đình Mỹ Nguyên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	331
	Đình Trung Thành
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	332
	Đình An Dưỡng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	333
	Đình Trình Uyên
	Nguyễn Du
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	334
	Đình Đà Thôn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	335
	Chùa Phương Cả
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	336
	Đình Hải An
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	337
	Đình Ngẫu Khê
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	338
	Đình Chung Linh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	339
	Đình Kỹ Trang
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	340
	Đình, chùa Cần Du
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	341
	Đình, chùa làng La Triều
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	342
	Miếu, chùa Mỹ Xá
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	343
	Đình, miếu Hoàng Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	344
	Đình, chùa Khả Lang
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	345
	Chùa Cả
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	346
	Đình Trung Hòa
	Yên Mỹ

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	347
	Đình Yến Đô
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	348
	Đình Nghĩa Xuyên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	349
	Đình Nguyễn Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	350
	Đền Bà Chúa
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	351
	Chùa Hoan Ái
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	352
	Đình Nội 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	353
	Đền Thiên Đế 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	354
	Đình, chùa thôn Hạ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	355
	Chùa Hưng Khánh thôn Hạ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	356
	Đình, chùa Đồng La
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	357
	Đình, chùa Đỗ Xá
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	358
	Đình, chùa Ông Tố
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	359
	Đình, chùa  Nghĩa Trang Thượng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	360
	Đình  Thiên Lộc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	361
	Đình, chùa thôn Trung Đạo
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	362
	Đình Xuân Tào
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	363
	Đình Tam Trạch
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	364
	Đình Quần Ngọc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	365
	Đình Tiền Thắng
	P. Sơn Nam
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	366
	Đình Ba Nóc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	367
	Nhà thờ Họ Tạ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	368
	Đình Cả
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	369
	Đền Quan Lớn Đệ Tam
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	370
	Đình, chùa Cao Đường
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	371
	Đình, chùa Kệ Châu
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	372
	Đình Doanh Châu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	373
	Đình Yên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	374
	Đền Lạc Long Quân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	375
	Đền Quốc Mẫu Âu Cơ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	376
	Đình Vinh Thọ
	Thần Khê

	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	377
	Đình làng Duyên Trường
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	378
	Đình, đền, chùa Làng Đô Kỳ
	
	06
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	379
	Đình, Chùa Làng Kênh 
	
	04
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	380
	Đền Vua Lê
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	381
	Đền Khánh Lai
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	382
	Miếu, đền Tứ Xã
	
	04
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	383
	Miếu Mậu Lâm
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	384
	Miếu, chùa Chí Linh
	
	04
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	385
	Chùa, đền Nội Thôn
	
	04
	
	
	
	

	386
	Từ đường Họ Đinh
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	387
	Nghè Minh Khai
	Như Quỳnh

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	388
	Đình Ngô Xuyên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	389
	Đình Bơi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	390
	Đình Trúc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	391
	Đình Ngọc Loan
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	392
	Nghè Bà
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	393
	Đình Thọ Khang
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	394
	Đình Tăng Bảo
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	395
	Đền – Miếu Ngải Dương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	396
	Đình Ôn Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	397
	Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	398
	Đình – Chùa Trung
	Đức Hợp

	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	399
	Đình Vân Nghệ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	400
	Đền Soi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	401
	Đền Vua Rộc
	Vũ Quý
	03
	1.000.000/người/th
	
	Nguồn quỹ Đền
	Hỗ trợ kinh phí

	402
	Đình Mão Sơn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	403
	Chùa Hanh Cù
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	404
	Từ đường họ Lại
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	405
	Từ đường Dũng Sơn Hầu Nguyễn Đăng Sùng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	406
	Từ đường họ Nguyễn Ngọc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	407
	Chùa Phụng Thượng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	408
	Đình Mão Sơn (Phương đình Mão Sơn)
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	409
	Đình Cả
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	410
	Đình Cao Đoài
	Tiên Lữ
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	411
	Miếu Mương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	412
	Nhà thờ họ Đào
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	413
	Đình Mai Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	414
	Đền Thụy Lôi
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	415
	Chùa, Phủ Lương Xá
	Hiệp Cường
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	416
	Đình, Đền Lương Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	417
	Đình, Chùa Đống Lương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	418
	Đình, Chùa, Miếu Đống Lương Ngoài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	419
	Chùa Thanh Cù
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	420
	Chùa Quán Xá
	Tiên Hưng

	01
	1.500.000đ/ng/năm
	
	Ngân sách xã
	Hỗ trợ kinh phí

	421
	Chùa Bơn
	
	01
	1.500.000đ/ng/năm
	
	Ngân sách xã
	Hỗ trợ kinh phí

	422
	Miếu Đài Vường
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	423
	Đình thôn Đoài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	424
	Đình Bá Thôn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	425
	Nhà tưởng niệm đồng chí Trương Thuý
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	426
	Đình Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	427
	Chùa Un
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	428
	Đình, đền làng Rèm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	429
	Đình Làng Và
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	430
	Đình Lộ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	431
	Đình Hàng Dâu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	432
	Chùa Chung
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	433
	Đình, chùa Hoàng Nông
	Diên Hà
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	434
	Đình Bái, Trung, Đinh
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	435
	Đình Hà Lang
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	436
	Đền Ngũ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	437
	Đình Quán
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	438
	Đình Thượng Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	439
	Chùa Nhân Phú
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	440
	Đình Làng Đan Hội
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	441
	Chùa, miếu làng Trung Đẳng
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	442
	Đình, đền, chùa Làng Canh Nông
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	443
	Đình, chùa làng Duyên Nông
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	444
	Đình Cập
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	445
	Đình, chùa Hà Lý
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	446
	Đình Ngọc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	447
	Từ Đường Họ Quách
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	448
	Chùa Diều
	Phố Hiến

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	449
	Chùa Cả
	
	02
	
	
	
	Hỗ trợ kinh phí

	450
	Đình Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	451
	Đình Đoài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	452
	Đền Trạ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	453
	Đền Ủng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	454
	NLN Chủ tịch Hồ Chí Minh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	455
	Địa điểm núi Đấu Đong Quân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	456
	Đình Hạ, Chùa Quốc
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	457
	Đền Vân Phương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	458
	Đền, chùa Đặng Cầu
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	459
	Đền Tính Linh 
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	460
	Từ đường Nguyễn Doãn Cử
	Vũ Tiên
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	461
	Từ đường Phạm Lương Bật
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	462
	Đình Bồng Tiên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	463
	Từ đường họ Trần Xuân
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	464
	Từ đường họ Trần Dương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	465
	Từ đường Trần Vĩnh Long
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	466
	Đình Bồng Lai
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	467
	Đình An Thái và Đình Đông Đoài
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	468
	Đình và chùa Tân Chi phong
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	469
	Chùa Đại Hạnh
	Hoàn Long
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	470
	Đình Đông Tảo Đông
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	471
	Đình Đông Kim
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	472
	Đình Đồng Than
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	473
	Đình Ốc Nhiêu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	474
	Đình Bắc Kênh Cầu
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	475
	Đền Bình Lăng
	Hồng Quang
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	476
	Chùa Cỏ thôn Bích Tràng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	477
	Đình Bích Tràng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	478
	Chùa Bình Lăng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	479
	Đình, chùa Lưu Xá
	
	04
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	480
	Nhà thờ họ Nguyễn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	481
	Đình Bình Xá
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	482
	Đình, chùa Tây Thi
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	483
	Đình, chùa Vũ Dương
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	484
	Chùa Gạo Bắc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	485
	Đình Hạ

	Văn Giang

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	486
	Đình, Chùa Bá Khê

	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	487
	Đình Giao Trì

	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	488
	Đình Thụy Hương

	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	489
	Đình Vĩnh Lộc

	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	490
	Đình Phi Liệt

	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	491
	Đình Đan Kim

	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	492
	Đình Kim Ngưu

	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	493
	Đình, Chùa 
Hòa Bình Thượng

	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	494
	Đình, Chùa Cốc Phong
	Chí Minh
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	495
	Địa điểm Cây đa Sài Thị
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	496
	Đình Phú Hữu 
	P. Thượng Hồng

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	497
	Đình Dương Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	498
	Đình Vũ Xá 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	499
	Lăng Mộ Phạm Văn Thụ 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	500
	 Đình - Đền - Miếu Vân Dương  
	
	01
	800.000đ/ng/tháng
	
	Từ Tiền Công đức
	Hỗ trợ kinh phí

	501
	Đình - Chùa Hòa Lạc 
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	502
	Chùa Vân Dương 
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	503
	Đình Thọ Cách
	Bắc Thụy Anh
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	504
	Đình Đoài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	505
	Miếu Quốc Long
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	506
	Đền Tứ Xã
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	507
	Từ Kha Lý
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	508
	Đình Hoa
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	509
	Đình, chùa Quận
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	510
	Đình, chùa làng Quỳnh Lý
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	511
	Đền Gọc Chợ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	512
	Từ đường họ Phạm Công
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	513
	Chù Hội Am
	Thư Vũ
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	514
	Chùa Hộ Quốc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	515
	Từ đường họ Nguyễn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	516
	Từ đường họ Lê Viết
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	517
	Chùa Phúc Hải
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	518
	Đình Giáp Tư
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	519
	Đình Làng Vân Môn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	520
	Đình làng Bộ La
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	521
	Đền Quan
	P. Trà Lý
	02
	3.000.000 đồng/ người
	
	Từ tiền công đức
	Hỗ trợ kinh phí

	522
	Đền, chùa Gia Lễ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	523
	Từ đường họ Trần
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	524
	Đình Nam Thọ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	525
	Miếu Vua Lẫm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	526
	Đình Hiệp Trung
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	527
	Đền Đồng Côn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	528
	Đình Văn Nhuệ
	Nguyễn Trãi

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	529
	Đình, chùa Đặng Đinh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	530
	Đình Mễ Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	531
	Địa điểm cây đa Ninh Thôn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	532
	Đình Trạo Thôn
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	534
	Đình, chùa Mão Xuyên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	535
	Đình, chùa Nhân Vũ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	536
	Chùa Nhân Lý
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	537
	Đình Trắc Điền
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	538
	Đình Lã Xá
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	539
	Am Vô Linh Từ
	Đông Tiên Hưng
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	540
	Miếu Khuốc Bắc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	541
	Chùa Cổ Cốc
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	542
	Chùa Thổ Khối
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	543
	Chùa Dím
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	544
	Đình Cao Mỗ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	545
	Đình Phạm
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	546
	Đền thờ và khu lăng mộ Phạm Huy Đĩnh
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	547
	Đình Bắc
	 Thái Ninh

	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	548
	Đình Dán
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	549
	Đình Trung
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	550
	Từ đường tiến sĩ 
Nguyễn Công Định
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	551
	Đình Thượng
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	553
	Từ đường tiến sĩ 
Uông Sĩ Đoan
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	554
	Từ đường tiến sĩ 
Uông Sĩ Điển
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	555
	Đình, Chù, Miếu Bích Du
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	556
	Đền Sơn Thọ
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	557
	Đình Đoài
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	558
	Đình Hà My
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	559
	Đình Sơn Cao
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	560
	Đình, chùa làng Thùy Dương
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	561
	Đình Tuân Nghĩa
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	562
	Đình Bến
	Phụng Công
	02
	300.000 đ/ng/tháng
	
	Nguồn công đức của nhân dân
	Hỗ trợ kinh phí

	563
	Đền Bạt Trung Ngoại
	Quang Lịch
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	564
	Chùa Phúc Lâm
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	565
	Từ đường họ 
Nguyễn Phúc
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	566
	Đền thờ Danh Nhân Nguyễn trung Ngạn
	Ân Thi
	03
	1.300.000đ/ng/tháng
	x
	NS xã
	Hỗ trợ kinh phí

	567
	Đình, chùa Thổ Hoàng cả
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	568
	Đình Minh Lý
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	569
	Đình Đỗ Xuyên
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	570
	Đình Tam Đô
	
	01
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	571
	Đình, chùa, nghè An Đạm
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	572
	Đình, chùa Phúc Tá
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	573
	Đình, đền, chùa Đỗ Thượng
	
	03
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	574
	Đình, chùa Gia Cốc
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	575
	Đình, chùa Phú Cốc
	
	02
	
	x
	
	Hỗ trợ kinh phí

	576
	Đình Thọ Bình
	Triệu Việt Vương
	01
	700.000đ/ng/tháng
	
	Nguồn kinh phí của xã chi trả
	Hỗ trợ kinh phí

	577
	Đền Bình Dân
	
	01
	700.000đ/ng/tháng
	
	Nguồn kinh phí của xã chi trả
	Hỗ trợ kinh phí

	Tổng
	695
	44
	
	
	



